
Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện/thị xã 

Production of cereals by district 

ĐVT: Tấn - Unit: Ton 

 
2013 2014 2015 2016 

Sơ bộ 

Prel. 2017 

TỔNG SỐ - TOTAL 64.249 61.073 61.479 56.877 56.854 

Phân theo đơn vị cấp huyện 

by districts      

 - Thị xã Phước Long 713 649 621 551 556 

 - Thị xã Đồng Xoài 222 201 204 207 204 

 - Thị xã Bình Long 2.283 2.728 2.897 2.994 2.858 

 - Huyện Bù Gia Mập 
6.556 6.604 

6.259 6.158 6.188 

 - Huyện Phú Riềng 755 662 531 

 - Huyện Lộc Ninh 27.087 25.744 25.280 23.648 23.777 

 - Huyện Bù Đốp 7.321 7.144 7.002 6.557 5.858 

 - Huyện Hớn Quản 5.953 5.156 4.701 4.238 4.175 

 - Huyện Đồng Phú 4.842 3.439 3.169 1.834 1.624 

 - Huyện Bù Đăng 8.931 9.002 10.070 9.753 10.716 

 - Huyện Chơn Thành 341 406 521 275 367 
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